TRUNG TAM HO TRO' NGU'O'I NWO'C NGOAI HOKKAIDO

Danh cho cac ban hoc sinh, sinh vién mang quéc tich nwéc ngoai
Muén hoc dai hoc hodc trwérng day nghé ma khéng can lo lang vé tién bac

VE HOC BONG CUA TG CHUC HO TRG SINH VIEN NHAT BAN fg\l
)

(JASSO)

Cac ban hoc sinh, sinh vién c6 tinh than hi€u hoc, néu dap (rng moét sd yéu cau nhét dinh, bao
gdm cac tiéu chi vé thu nhap cla ho gia dinh, c6 thé nhan dwoc hd tro dé trang trai hoc phi dai
hoc (hay cac co s& giao duc cung cédp) hoic chi phi sinh hoat. H6 tro nay bao gdm hoc béng
cla T8 chirc Ho tro sinh vién Nhat Ban.

Tai liéu nay duoc bién soan dua trén thong tin tir T8 chire HO tror sinh vién Nhat Ban; B Giao duc, Van héa,
Thé thao, Khoa hoc va Cong nghé (MEXT); va Co quan Quan ly lwu trd va xudt nhap canh.

Tw céch lwu trd nao dwoc ap dung?

* Ngwei vinh tra dac biét

« Ngwei vinh tra; Voichong, con cua ngwei Nhat; Volchong, con clia ngwei ¢é vinh tru

o Nguwoi dinh tra (giéi han & nguoi cé y dinh xin vinh trd trong twong lai)

« Nguoi di theo dién bao lanh gia dinh dap (rng mot sé yéu cau nhat dinh (gi¢i han & nguoi da tot nghiép cac
cap tir ti€u hoc dén trung hoc phd thdng tai Nhat Ban hoac trinh dé ngang bang, dong thdi co y dinh lam viéc
va dinh cw lau dai tai Nhat Ban sau khi t6t nghiép dai hoc hoac cac co s& dao tao c6 bac hoc twvong duong).

C6 thé nhan dwoc nhivng hé tro nao?

C6 3 loai hinh hd trg nhu sau:

Mién giam hoc phi va
phi nhap hoc
(khéng can hoan tra)

Hoc bong cap phat

Hoc bong cho vay
(khong can hoan tra)

(can hoan tra)

Dé biét chi tiét vé tiéu chuén thu nhap hang nam, truedng hoc thudc déi tiong ap dung va sé tién ho tro, vui
long xem trang thir 2 cua to roi nay.

C6 thé nop don dang ky tir khi nao?

« Hoc sinh trung hoc phé thdng nam thr 3 c6 thé bt dau ndp don tir cudi thang 4.
« Truwdrng hop ndp don sau khi da nhap hoc, c6 thé ndp don bat dau tir thang 4 hoac tir thang 9.

Nop don dang ky & dau?

Viéc ndp don dwoc thwe hién théng qua tried’ng ma ban dang theo hoc. Ngoai ra, do han ndp don khac
nhau tuy theo tirng trwéng, vui Idng xac nhan tryc ti€p voi treong ban dang theo hoc.

Thong tin chi ti€t va noii lién hé

DE biét thém chi tiét, vui long tham khao céac trang chl sau day:

Ché d6 hé tro hoc tap gido duc bac cao

i Cac loai hinh hoc béng va téng quan ché dé
B0 Gido duc, V&n hoa, Thé thao, Khoa hoc va Cong nghé i

T6 chirc HO tro sinh vién Nhat Ban

https://www.mext.go.jp/kyufu/index.html https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/index.html

NéEu cé cau hoi hodc bat ky thac mac nao khac, vui long lién hé Trung tam tw van hoc béng.

Trungtam twvanhochbng  NE— N cEE 3()]  Gidtiép nhan: Thi Hai — T Sau, 9:00-20:00

T6 chirc Ho tro sinh vien Nhat Ban (trir T7, CN, ngay 18 va dip cudi/dau nam)

*Co tinh phi cudc goi.

www.hiecc.or.jp/soudan support@hiecc.or.jp TEL: 011-200-9595 FAX: 011-221-7845
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VE HOC BONG CAP PHAT (HOAC HINH THUC TUONG DUONG),

MIEN GIAM HOC PHi - LE PHi NHAP HOC (KHONG CAN HOAN TRA)

Bac 1 (H6 tror toan phan) | khoang ¥2.700.000 tré xudng (hd khong thudc dién chiu thué cuw tra)

Bac 2 (H6 tro’ 2/3) khoang ¥3.000.000 tré xuéng

Bac 3 (H6 tro’ 1/3) khoang ¥3.800.000 tr& xuéng
Tiéu chuan thu

nhap hing ndm Bac 4 (*) khoang ¥6.000.000 tr& xuéng
cua ho gia dinh

* (D Sinh vién thudc h gia dinh déng con (hé gia dinh c6 tir 3 ngudi con tré 1én thudc dién phu thudc):
hoc béng cap phéat duoc hd tro 1/4, mién giam hoc phi (va cac khoan lién quan) duoc hé tro toan phan
(@ Sinh vién theo hoc cac khoa, nganh thudc khdi Khoa hoc tu nhién - K§ thuat - Néng nghiép tai truéng
tw thuc: chi dwgc hd tro' mién gidm hoc phi (va cac khoan lién quan) & murc 1/4 (ho&c ty 1é twong duwong)

Ghi cha: 1) V6i hé gia dinh déng con, chi hd tro toan phan cho mién giam hoc phi (va cac khoan lién quan) (khdng gidi han mc thu nhap)
2) Mtrc thu nhap néu trén chi mang tinh tham khao, cé thé khac nhau tuy theo co’ cau hd gia dinh, do tuéi anh chi em, v.v.

Cac trworng dai hoc, cao ding, trworng K§ thuat chuyén nghiép (Kosen, hé 4 ndm va 5 nam),
trwrng day nghé dap rng mot so diéu kién nhat dinh.

Loai trwéng

thuéc ddi twong Vif:' da_lflh sach trvu(yn,g thu@g doi twong ap dun‘g, vAui long tpam khao trang cht cua El;k,,'
ap dung B6 Gido duc, Van héa, Thé thao, Khoa hoc va Céng nghé. %
- https:/www.mext.go.jp/kyufu/support/index.html P

Mirc hé tro dwoc quyét dinh theo bac, tiy theo thu nhap hdng ndm (va cac yéu té lién quan).
Duwéi day la vi du déi véi ho gia dinh c6 thu nhap hang nam tir ¥2.700.000 tré xudng va cé it con,
treong hop sinh vién séng xa nha khi di hoc dai hoc.

Mirc hd tro hoc béng cap phat (theo thang)
M hé tror Trwdng cong lap ¥66.700

Mdrc tran mién giam hoc phi va Ié phi nhap hoc (theo nam)
Trwong cbng lap
L& phi nhap hoc ¥280.000; Hoc phi ¥540.000

VE HOC BONG CHO VAY (CAN HOAN TRA)

Mtrc gi¢i han thu nhap hdng ndm cta hé gia dinh sé khac nhau tuy theo co’ cdu gia dinh (va
cac dac diém khac). Dudi day la vi du vé trwong hop sinh vién hoc tai trieong tw thuc, séng & nha
khi di hoc, ngwoi nudi dudng cé thu nhap tir lwong, ho gia dinh 4 ngudi, hoc dai hoc hé clr nhan.

Tiéu chuén thu

v [ e Hoc béng cho vay KHONG lai suat: Hoc bdng cho vay CO lai suét:
ST hé gia dinh khoang ¥8.000.000 tré xudng ) khoang ¥12.500.000 tré xudng
5 e . s P . OF A O
Chi tiét xem tai: Chi tiét xem tai: H“«‘r’*-wtﬁ;
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about, i
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taiyo/taiyo 1shu/kakei/index.html taiyo/taiyo 2shu/kakei/index.html Eﬁi:irnzi

Loai trwong

thudc déi twong | Pai hoc, cao ddng, trwdng K thuat chuyén nghiép (Kosen), trwérng day nghé, cao hoc

ap dung
C6 thé lwa chon mrc vay hang thang. Dudi day la vi du déi vai treérng hop hoc dai hoc hé ctr nhan:
Hoc béng cho vay KHONG lai suét: Hoc béng cho vay CO lai suat:
Mirc hé tro ¥20.000 / ¥30.000 / ¥40.000 / ¥54.000 ¥20.000-¥120.000
) i (trwong hop hoc trrdng tw thuc va séng & nha khi di hoc) (theo don vi ¥10.000)

Hoc béng cho vay ting thém dic biét khi nhap hoc: ¥100.000-¥500.000 (theo don vi ¥100.000) :
i *Nop don truéc khi nhap hoc. Sau khi nhap hoc, khoan vay nay sé duwoc cdp cung Iic véi 1an chuyén tign dau tién cta hoc bng cho vay. i
*Khdng thé chi ndp don xin riéng khoan Hoc bdng cho vay tang thém dac biét khi nhap hoc.

Hay thir xem ban c6 thudc dién dwoc hé tror khéng! - -
C6ng cu md phéng chi phi hoc tap “T

https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp

Ban c6 thé tra ctbu xem minh c6 dap (ng tiéu chudncia -
hoc bong cap phat, hoc bong cho vay, v.v. hay khong. /
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	VỀ HỌC BỔNG CẤP PHÁT (HOẶC HÌNH THỨC TƯƠNG ĐƯƠNG),
	MIỄN GIẢM HỌC PHÍ - LỆ PHÍ NHẬP HỌC (KHÔNG CẦN HOÀN TRẢ)
	Tiêu chuẩn thu nhập hằng năm của hộ gia đình
	Bậc 1 (Hỗ trợ toàn phần)
	khoảng ¥2.700.000 trở xuống (hộ không thuộc diện chịu thuế cư trú)

	Bậc 2 (Hỗ trợ 2/3)
	khoảng ¥3.000.000 trở xuống
	khoảng ¥3.800.000 trở xuống

	Bậc 3 (Hỗ trợ 1/3)
	Bậc 4 (*)
	khoảng ¥6.000.000 trở xuống
	Loại trường thuộc đối tượng áp dụng

	Về danh sách trường thuộc đối tượng áp dụng, vui lòng tham khảo trang chủ của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ.
	https://www.mext.go.jp/kyufu/support/index.html

	Mức hỗ trợ được quyết định theo bậc, tùy theo thu nhập hằng năm (và các yếu tố liên quan). Dưới đây là ví dụ đối với hộ gia đình có thu nhập hằng năm từ ¥2.700.000 trở xuống và có ít con, trường hợp sinh viên sống xa nhà khi đi học đại học.

	Mức hỗ trợ học bổng cấp phát (theo tháng)
	Trường công lập  ¥66.700
	Trường tư thục  ¥75.800
	Mức trần miễn giảm học phí và lệ phí nhập học (theo năm)
	Trường công lập
	Lệ phí nhập học ¥280.000; Học phí ¥540.000
	Trường tư thục
	Lệ phí nhập học ¥260.000; Học phí ¥700.000
	Các trường đại học, cao đẳng, trường Kỹ thuật chuyên nghiệp (Kosen, hệ 4 năm và 5 năm), trường dạy nghề đáp ứng một số điều kiện nhất định.
	Mức hỗ trợ


	VỀ HỌC BỔNG CHO VAY (CẦN HOÀN TRẢ)
	Mức giới hạn thu nhập hằng năm của hộ gia đình sẽ khác nhau tùy theo cơ cấu gia đình (và các đặc điểm khác). Dưới đây là ví dụ về trường hợp sinh viên học tại trường tư thục, sống ở nhà khi đi học, người nuôi dưỡng có thu nhập từ lương, hộ gia đình 4 người, học đại học hệ cử nhân.
	Tiêu chuẩn thu nhập hằng năm của hộ gia đình

	Học bổng cho vay KHÔNG lãi suất:
	khoảng ¥8.000.000 trở xuống
	Chi tiết xem tại:

	Học bổng cho vay CÓ lãi suất:
	khoảng ¥12.500.000 trở xuống
	Chi tiết xem tại:
	Loại trường thuộc đối tượng áp dụng

	Đại học, cao đẳng, trường Kỹ thuật chuyên nghiệp (Kosen), trường dạy nghề, cao học
	Có thể lựa chọn mức vay hằng tháng. Dưới đây là ví dụ đối với trường hợp học đại học hệ cử nhân:

	Học bổng cho vay KHÔNG lãi suất:
	¥20.000 / ¥30.000 / ¥40.000 / ¥54.000
	Học bổng cho vay CÓ lãi suất:
	¥20.000–¥120.000
	Học bổng cho vay tăng thêm đặc biệt khi nhập học: ¥100.000–¥500.000 (theo đơn vị ¥100.000)
	Mức hỗ trợ


	Công cụ mô phỏng chi phí học tập
	https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp

	Hãy thử xem bạn có thuộc diện được hỗ trợ không!
	Bạn có thể tra cứu xem mình có đáp ứng tiêu chuẩn của học bổng cấp phát, học bổng cho vay, v.v. hay không.


